
 

PHỤ LỤC 2: BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC TTHC 

 

I. NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 

CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHO VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.Tên TTHC Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 

2. Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy  Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

3. Văn bản Quy 

định về TTHC 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, 

chữa cháy năm 2013. 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

năm 2020; 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/4/2021 của Bộ Xây 

dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý 

chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.  

4. Cơ quan đơn 

vị thực hiện rà 

soát 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, 

cứu hộ - Công an tỉnh Lai Châu. 
Sở Công Thương 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ 

thể của TTHC là 

gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu a.1: Tạo pháp lý trong công tác quản lý về 

phòng cháy và chữa cháy đối với kho vật liệu nổ 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu a.n:………………………………………. 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 

cá nhân, tổ chức 

Giúp Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu a.1: Tạo pháp lý trong công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu a.n:……………………………………………….  

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức 

Giúp Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định của 
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của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. pháp luật trong hoạt động quản lý chất lượng xây dựng 

công trình. 

2. Trong quá 

trình thực hiện 

mục tiêu của 

TTHC có sự 

thay đổi hoặc 

không được đáp 

ứng? 

 

 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có      Không     

Lý do:…….………………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………….. 

- Mục tiêu a.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có      Không     

Lý do: ………….……………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

3. Biện pháp nào 

có thể được áp 

dụng khi mục 

tiêu của TTHC 

thay đổi hoặc 

không được đáp 

ứng? 

 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: ………….………………………………… 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ………….………………………………… 

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ………….………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do: ………….………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ………….………………………………… 

 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: ………….………………………………………… 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ………….………………………………………… 

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ………….………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do: ………….………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ………….………………………………………… 

4. Biện pháp Có      Không  Có        Không  
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được lựa chọn 

có dẫn đến sự 

thay đổi đối với 

các TTHC khác 

có liên quan? 

Nếu Có,  

- Đối với TTHC 1: ………….…………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……...…………….………… 

(ii) Lý do: ………………………………………… 

- Đối với TTHC n: ………………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……....................…………… 

(ii) Lý do:………………………………………...… 

Nếu Có,  

- Đối với TTHC 1: ………….…………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……...…………….……………… 

(ii) Lý do: ………………………………………………… 

- Đối với TTHC n: ……………………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……....................………………… 

(ii) Lý do:………………………………………...……… 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định 

rõ ràng, thống 

nhất và phù hợp 

không?  

Có       Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….…………………… 

Có        Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy 

định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp 

không? 

Có       Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

Có        Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

b) Có được quy 

định cụ thể các 

bước, nội dung 

công việc, trách 

nhiệm thực hiện 

của từng bước 

không? 

Có  Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

Có         Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng 

và phù hợp 

không? 

Có       Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

Có        Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 
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4. Hồ sơ  

a) Có được quy 

định rõ ràng, cụ 

thể về tên, quy 

cách, số lượng 

của từng thành 

phần hồ sơ; nội 

dung thông tin 

của từng thành 

phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem 

xét, giải quyết 

thủ tục hành 

chính; đã loại trừ 

hồ sơ trùng lặp 

hoặc đã được lưu 

trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa 

các cơ quan hay 

không? 

Có           Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

Có             Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

b) Có được quy 

định rõ ràng và 

phù hợp về số 

lượng không? 

Có                      Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

Có            Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể và 

phù hợp không? 

Có                    Không  

(i) Lý do: Thời hạn giải quyết được quy định rõ 

ràng, cụ thể tại Khoản 8, Điều 15 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Có          Không  

(i) Lý do: Thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng, cụ 

thể tại Khoản 6, Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng. Tuy nhiên, trong quá 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy. Tuy nhiên, trong quá trình thực 

hiện thực tế có thể rút ngắn thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức 

và cá nhân. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………............………………………… 

trình thực hiện thực tế có thể rút ngắn thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và 

cá nhân. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………............………………………… 

6. Cơ quan thực hiện  

a) Có được quy 

định rõ ràng, cụ 

thể không? 

 

Có                Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………….…………………… 

Có             Không  

(i) Lý 

do:……………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………….…………………… 

b) Có thể ủy 

quyền hoặc phân 

cấp thực hiện 

không? 

Có               Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):........... 

Có            Không  

(i) Lý do: 

…………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là 

CÓ):........................ 

7. Đối tượng thực hiện  

a) Có thể mở 

rộng/ thu hẹp đối 

tượng tuân thủ 

không? 

Có             Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

…………………………………………………… 

Có          Không  

(i) Lý do: ………………………………………………… 

ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

……………………………………………………… 

b) Có thể mở 

rộng/ thu hẹp 

phạm vi áp dụng 

không?   

Có              Không  

(i) Lý do: ……………………...…………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

………………………………………………… 

Có         Không  

(i) Lý do: ……………………...………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

……………………………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy 

định về phí, lệ 
- Phí:                Có            Không  - Phí:                Có               Không  
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phí và các chi phí 

khác không? 

- Lệ phí:           Có             Không  

- Chi phí khác: Có            Không  

- Lệ phí:           Có            Không  

- Chi phí khác: Có           Không  

b) Quy định về 

phí và mức phí có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

 

- Về phí:           Có             Không  

(i) Lý do:................................................................... 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

- Về mức phí:   Có            Không  

(i) Lý do:............................................................. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………..………………………… 

- Về phí:           Có          Không  

(i) Lý do:............................................................................... 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

- Về mức phí:   Có          Không  

(i) Lý do:............................................................................... 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………..………………………… 

c) Quy định về lệ 

phí và mức lệ phí 

có hợp lý, hợp 

pháp không? 

 

- Về lệ phí:      Có           Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………………………………… 

- Về mức lệ phí:     Có        Không  

 (i) Lý do: ………………………………… 

(ii)Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….………………………… 

- Về lệ phí:      Có                 Không  

(i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………………………………… 

- Về mức lệ phí:     Có            Không  

 (i) Lý do: …………………………………………… 

(ii)Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….………………………… 

d) Quy định về 

chi phí khác có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về chi phí khác:   Có         Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii)Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………….…………………………… 

- Về mức chi phí khác:   Có           Không  

 (i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………..……………………………… 

- Về chi phí khác:   Có                 Không  

(i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii)Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………….…………………………… 

- Về mức chi phí khác:   Có         Không  

 (i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………..……………………………… 

đ) Cách thức nộp 

phí, lệ phí có hợp 

Có            Không  

(i) Lý do:  

Có               Không  

(i) Lý do:  



7 

 
lý không? (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………………..………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………………..………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về 

mẫu đơn, tờ khai 

không? 

 

Có         Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

…………………………………………………….. 

Có            Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là 

KHÔNG):............... 

Mẫu đơn, tờ khai 1:  

a) Nội dung 

thông tin 

 

- Nội dung 1: ……………………… 

Cần thiết: Có         Không ;    

Hợp lý:   Có           Không ;       

Hợp pháp: Có        Không  

(i) Lý do: ……………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………..………………………… 

- Nội dung n: ….……………………………… 

Cần thiết:  Có        Không ;          

Hợp lý:     Có        Không ;       

Hợp pháp: Có        Không  

 (i) Lý do: …………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

…………………………...…………………… 

- Nội dung 1: …………………………………………… 

Cần thiết:   Có             Không ;    

Hợp lý:      Có             Không ;       

Hợp pháp: Có             Không  

(i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………..………………………… 

- Nội dung n: ….………………………………… 

Cần thiết:  Có          Không ;         

Hợp lý:      Có         Không ;      

 Hợp pháp: Có        Không  

 (i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

…………………………...…………………… 

b) Yêu cầu xác 

nhận (nếu có) 

 

Cần thiết:  Có       Không ;          

Hợp lý:     Có      Không ;       

Hợp pháp: Có     Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ………………………………………… 

Cần thiết:  Có          Không ;         

 Hợp lý:    Có           Không ;       

Hợp pháp: Có          Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: …………………………………… 
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(ii) Phương án xử lý: ……………………………… (ii) Phương án xử lý: ……………………………………… 

c)  Ngôn ngữ  

 

Cần thiết:  Có         Không ;          

Hợp lý:     Có          Không ;       

Hợp pháp: Có         Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý: ……………………………… 

Cần thiết:  Có             Không ;          

Hợp lý:     Có             Không ;       

Hợp pháp: Có            Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý: ……………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai n:……………………………..………………………………………………………………………..…………… 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có 

quy định về yêu 

cầu, điều kiện 

không? 

Có  Không  

(i) Lý do:………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý: ……………………………… 

Có  Không  

(i) Lý do:……………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý: 

………………………………………… 

Yêu cầu, điều 

kiện 1: 

 

Có hợp lý, hợp pháp không?     Có     Không   

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………..……………………… 

Có hợp lý, hợp pháp không?           Có     Không   

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………..……………………… 

Yêu cầu, điều 

kiện n: 

 

Có hợp lý, hợp pháp không?      Có     Không   

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………..……………………… 

Có hợp lý, hợp pháp không?           Có     Không   

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………..……………………… 

11. Kết quả  

a) Có được quy 

định về thời hạn 

có hiệu lực 

không? 

Có          Không  

(i) Lý do:………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Không đề xuất phương án xử lý. 

Có          Không  

(i) Lý do:………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………………………………. 

b) Quy định thời 

hạn có giá trị 

hiệu lực có hợp 

lý, hợp pháp 

Hợp lý:     Có            Không ;       

Hợp pháp: Có           Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý ((Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Hợp lý:       Có             Không ;       

Hợp pháp:  Có             Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý ((Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
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không ……………………………… ……………………………… 

c) Quy định 

phạm vi có giá trị 

hiệu lực có hợp 

lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:     Có             Không ;       

Hợp pháp: Có            Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý ((Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………………… 

Hợp lý:     Có           Không ;       

Hợp pháp: Có          Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý ((Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật  ………………………………………………… …………………………………………………………… 

b) Pháp lệnh   ……………………………………………… ………………………………………………………… 

c) Nghị định   - Khoản 8, Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy. 

- Khoản 6, Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 

tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng. 

 

d) Quyết định của 

TTCP  

…………………………………………….…… …………………………………………….……………… 

đ) Thông 

tư/Thông tư liên 

tịch  

……………………………………………… …………………………………………………………… 

e) Quyết định của 

Bộ trưởng   

1. ………………………………………………. 2. ……………………………………………….…………… 

g) Văn bản khác 

 

………………………………………………… ……………………………………………………………… 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn  Thị Thùy Dung 

Điện thoại cố định: 02133 798824; Di động: 0985718385; Email: qlcn.soct@laichau.gov.vn 
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II. CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ; CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT 

LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.Tên TTHC Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 

trật tự 

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

2. Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện  Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

3. Văn bản Quy 

định về TTHC 

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối 

với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện. 

- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện 

thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý 

pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ  năm 2017. 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ 

công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

- Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp. 

- Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp. 

4. Cơ quan đơn 

vị thực hiện rà 

soát 

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 

- Công an tỉnh Lai Châu. 
Sở Công Thương 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ 

thể của TTHC là 

gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu a.1: Tạo pháp lý trong công tác quản lý về 

an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện. 

Mục tiêu a.n:………………………………………. 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu a.1: Tạo pháp lý trong công tác quản lý hoạt 

động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

Mục tiêu a.n:……………………………………………….  

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá 
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b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 

cá nhân, tổ chức 

Giúp Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định 

của pháp luật về an ninh trật tự. 

nhân, tổ chức 

Giúp Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định của 

pháp luật trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

2. Trong quá 

trình thực hiện 

mục tiêu của 

TTHC có sự 

thay đổi hoặc 

không được đáp 

ứng? 

 

 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có      Không     

Lý do:…….………………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………….. 

- Mục tiêu a.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………… 

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có      Không     

Lý do: ………….……………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có      Không     

Lý do: ………….………………………………………… 

3. Biện pháp nào 

có thể được áp 

dụng khi mục 

tiêu của TTHC 

thay đổi hoặc 

không được đáp 

ứng? 

 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: ………….………………………………… 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ………….………………………………… 

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ………….………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do: ………….………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ………….………………………………… 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: ………….………………………………………… 

b) Bãi bỏ TTHC:  

Lý do: ………….………………………………………… 

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ………….………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  

Lý do: ………….………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ………….………………………………………… 
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4. Biện pháp 

được lựa chọn 

có dẫn đến sự 

thay đổi đối với 

các TTHC khác 

có liên quan? 

Có      Không  

Nếu Có,  

- Đối với TTHC 1: ………….…………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……...…………….………… 

(ii) Lý do: ………………………………………… 

- Đối với TTHC n: ………………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……....................…………… 

(ii) Lý do:………………………………………...… 

Có        Không  

Nếu Có,  

- Đối với TTHC 1: ………….…………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……...…………….……………… 

(ii) Lý do: ………………………………………………… 

- Đối với TTHC n: ……………………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……....................………………… 

(ii) Lý do:………………………………………...……… 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định 

rõ ràng, thống 

nhất và phù hợp 

không?  

Có       Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….…………………… 

Có        Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy 

định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp 

không? 

Có       Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

Có        Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

b) Có được quy 

định cụ thể các 

bước, nội dung 

công việc, trách 

nhiệm thực hiện 

của từng bước 

không? 

Có  Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

Có         Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định 

đầy đủ, rõ ràng 

Có       Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

Có        Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 
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và phù hợp 

không? 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

4. Hồ sơ  

a) Có được quy 

định rõ ràng, cụ 

thể về tên, quy 

cách, số lượng 

của từng thành 

phần hồ sơ; nội 

dung thông tin 

của từng thành 

phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem 

xét, giải quyết 

thủ tục hành 

chính; đã loại trừ 

hồ sơ trùng lặp 

hoặc đã được lưu 

trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa 

các cơ quan hay 

không? 

Có           Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

Có             Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

b) Có được quy 

định rõ ràng và 

phù hợp về số 

lượng không? 

Có                      Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

Có            Không  

(i) Lý do:………………………………………………..… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….……………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định 

rõ ràng, cụ thể và 

phù hợp không? 

Có                    Không  

(i) Lý do: Thời hạn giải quyết được quy định rõ 

ràng, cụ thể tại Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 

96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Có          Không  

(i) Lý do: Thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng, cụ 

thể tại Khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017  



14 

 
Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối 

với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thực tế có 

thể rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 

tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………............………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………............………………………… 

6. Cơ quan thực hiện  

a) Có được quy 

định rõ ràng, cụ 

thể không? 

 

Có                Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………….…………………… 

Có             Không  

(i) Lý 

do:……………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………….…………………… 

b) Có thể ủy 

quyền hoặc phân 

cấp thực hiện 

không? 

Có               Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ):........... 

Có            Không  

(i) Lý do: 

…………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là 

CÓ):........................ 

7. Đối tượng thực hiện  

a) Có thể mở 

rộng/ thu hẹp đối 

tượng tuân thủ 

không? 

Có             Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

…………………………………………………… 

Có          Không  

(i) Lý do: ………………………………………………… 

ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

……………………………………………………… 

b) Có thể mở 

rộng/ thu hẹp 

phạm vi áp dụng 

không?   

Có              Không  

(i) Lý do: ……………………...…………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

………………………………………………… 

Có         Không  

(i) Lý do: ……………………...………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

……………………………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy 

định về phí, lệ 
- Phí:                Có            Không  - Phí:                Có               Không  
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phí và các chi phí 

khác không? 

- Lệ phí:           Có             Không  

- Chi phí khác: Có            Không  

- Lệ phí:           Có            Không  

- Chi phí khác: Có           Không  

b) Quy định về 

phí và mức phí có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

 

- Về phí:           Có             Không  

(i) Lý do:................................................................... 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

- Về mức phí:   Có            Không  

(i) Lý do:............................................................. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………..………………………… 

- Về phí:           Có          Không  

(i) Lý do:............................................................................... 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  

- Về mức phí:   Có          Không  

(i) Lý do:............................................................................... 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………..………………………… 

c) Quy định về lệ 

phí và mức lệ phí 

có hợp lý, hợp 

pháp không? 

 

- Về lệ phí:      Có           Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………………………………… 

- Về mức lệ phí:     Có        Không  

 (i) Lý do: ………………………………… 

(ii)Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….………………………… 

- Về lệ phí:      Có                 Không  

(i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………………………………… 

- Về mức lệ phí:     Có            Không  

 (i) Lý do: …………………………………………… 

(ii)Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………….………………………… 

d) Quy định về 

chi phí khác có 

hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về chi phí khác:   Có         Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii)Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………….…………………………… 

- Về mức chi phí khác:   Có           Không  

 (i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………..……………………………… 

- Về chi phí khác:   Có                 Không  

(i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii)Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………….…………………………… 

- Về mức chi phí khác:   Có         Không  

 (i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………..……………………………… 

đ) Cách thức nộp 

phí, lệ phí có hợp 

Có            Không  

(i) Lý do:  

Có               Không  

(i) Lý do:  
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lý không? (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………………..………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………………..………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về 

mẫu đơn, tờ khai 

không? 

 

Có         Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

…………………………………………………….. 

Có            Không  

(i) Lý do:…………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là 

KHÔNG):............... 

Mẫu đơn, tờ khai 1:  

a) Nội dung 

thông tin 

 

- Nội dung 1: ……………………… 

Cần thiết: Có         Không ;    

Hợp lý:   Có           Không ;       

Hợp pháp: Có        Không  

(i) Lý do: ……………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………..………………………… 

- Nội dung n: ….……………………………… 

Cần thiết:  Có        Không ;          

Hợp lý:     Có        Không ;       

Hợp pháp: Có        Không  

 (i) Lý do: …………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

…………………………...…………………… 

- Nội dung 1: …………………………………………… 

Cần thiết:   Có             Không ;    

Hợp lý:      Có             Không ;       

Hợp pháp: Có             Không  

(i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………..………………………… 

- Nội dung n: ….………………………………… 

Cần thiết:  Có          Không ;         

Hợp lý:      Có         Không ;      

 Hợp pháp: Có        Không  

 (i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

…………………………...…………………… 

b) Yêu cầu xác 

nhận (nếu có) 

 

Cần thiết:  Có       Không ;          

Hợp lý:     Có      Không ;       

Hợp pháp: Có     Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ………………………………………… 

Cần thiết:  Có          Không ;         

 Hợp lý:    Có           Không ;       

Hợp pháp: Có          Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: …………………………………… 
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(ii) Phương án xử lý: ……………………………… (ii) Phương án xử lý: ……………………………………… 

c)  Ngôn ngữ  

 

Cần thiết:  Có         Không ;          

Hợp lý:     Có          Không ;       

Hợp pháp: Có         Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý: ……………………………… 

Cần thiết:  Có             Không ;          

Hợp lý:     Có             Không ;       

Hợp pháp: Có            Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý: ……………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai n:……………………………..………………………………………………………………………..…………… 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có 

quy định về yêu 

cầu, điều kiện 

không? 

Có  Không  

(i) Lý do:………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý: ……………………………… 

Có  Không  

(i) Lý do:……………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý: 

………………………………………… 

Yêu cầu, điều 

kiện 1: 

 

Có hợp lý, hợp pháp không?     Có     Không   

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………..……………………… 

Có hợp lý, hợp pháp không?           Có     Không   

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………..……………………… 

Yêu cầu, điều 

kiện n: 

 

Có hợp lý, hợp pháp không?      Có     Không   

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………..……………………… 

Có hợp lý, hợp pháp không?           Có     Không   

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………..……………………… 

11. Kết quả  

a) Có được quy 

định về thời hạn 

có hiệu lực 

không? 

Có          Không  

(i) Lý do:………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Không đề xuất phương án xử lý. 

Có          Không  

(i) Lý do:………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

………………………………………………. 

b) Quy định thời 

hạn có giá trị 

hiệu lực có hợp 

lý, hợp pháp 

Hợp lý:     Có            Không ;       

Hợp pháp: Có           Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý ((Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Hợp lý:       Có             Không ;       

Hợp pháp:  Có             Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý ((Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
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không ……………………………… ……………………………… 

c) Quy định 

phạm vi có giá trị 

hiệu lực có hợp 

lý, hợp pháp 

không? 

Hợp lý:     Có             Không ;       

Hợp pháp: Có            Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý ((Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………………… 

Hợp lý:     Có           Không ;       

Hợp pháp: Có          Không  

(i) Lý do: ………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý ((Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật  ………………………………………………… …………………………………………………………… 

b) Pháp lệnh   ……………………………………………… ………………………………………………………… 

c) Nghị định   - Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 96/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một 

số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

Không đề xuất sửa đổi. 

d) Quyết định của 

TTCP  

…………………………………………….…… …………………………………………….……………… 

đ) Thông 

tư/Thông tư liên 

tịch  

……………………………………………… …………………………………………………………… 

e) Quyết định của 

Bộ trưởng   

3. ………………………………………………. 4. ……………………………………………….…………… 

g) Văn bản khác 

 

………………………………………………… ……………………………………………………………… 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn  Thị Thùy Dung 

Điện thoại cố định: 02133 798824; Di động: 0985718385; Email: qlcn.soct@laichau.gov.vn 
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